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 Khánh Hòa, ngày….. tháng…năm… 

 

 

BÁO CÁO THU CHI TÀI CHÍNH 

HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ III 
 

1- Báo cáo tổng hợp 

Đơn vị: đồng 

Số dư đầu kỳ (từ năm 2016 chuyển qua) 24.998.000 

Tổng thu (2017-2021) 130.449.351 

Tổng chi (2017-2021) 115.379.500 

Số dư quỹ tính đến 31/12/2021 40.067.851 

Số dư trong TK Vietcombank 4.888.446 

Số dư tiền mặt 35.179.405 

 

2- Báo cáo chi tiết 

 

Các nội dung thu theo từng năm:     

STT Nội dung thu Số tiền (đồng) Tỉ lệ theo năm 

 Năm 2017 40.402.387  
1 Hội phí cá nhân 500.000 1,24% 

2 Hội phí tập thể 6.900.000 17,08% 

3 Trích lợi nhuận của Trung tâm CNTT 0  
4 Các khoản nhận tài trợ, hỗ trợ 33.000.000 81,68% 

5 Các khoản thu khác (lãi ngân hàng,...) 2.387 0,01% 

 Năm 2018 64.804.964  
1 Hội phí cá nhân 300.000 0,74% 

2 Hội phí tập thể 4.500.000 11,14% 

3 Trích lợi nhuận của Trung tâm CNTT 0  
4 Các khoản nhận tài trợ, hỗ trợ 60.000.000 148,51% 

5 Các khoản thu khác (lãi ngân hàng,...) 4.964 0,01% 

 Năm 2019 5.312.000  
1 Hội phí cá nhân 0  
2 Hội phí tập thể 300.000 0,74% 

3 Trích lợi nhuận của Trung tâm CNTT 0  
4 Các khoản nhận tài trợ, hỗ trợ 5.000.000 12,38% 

5 Các khoản thu khác (lãi ngân hàng,...) 12.000 0,03% 

 Năm 2020 14.318.000  
1 Hội phí cá nhân 0  
2 Hội phí tập thể 300.000 0,74% 
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STT Nội dung thu Số tiền (đồng) Tỉ lệ theo năm 

3 Trích lợi nhuận của Trung tâm CNTT 9.000.000 22,28% 

4 Các khoản nhận tài trợ, hỗ trợ 5.000.000 12,38% 

5 Các khoản thu khác (lãi ngân hàng,...) 18.000 0,04% 

 Năm 2021 5.612.000  
1 Hội phí cá nhân 0  
2 Hội phí tập thể 600.000 1,49% 

3 Trích lợi nhuận của Trung tâm CNTT 0  

4 Các khoản nhận tài trợ, hỗ trợ 5.000.000 12,38% 

5 Các khoản thu khác (lãi ngân hàng,...) 12.000 0,03% 

 Tổng thu (2017-2021) 130.449.351  
 

Các nội dung chi theo từng năm: 

STT Nội dung chi Số tiền (đồng) Tỉ lệ theo năm 

 Năm 2017 56.873.500  
1 Các khoản Tài trợ 24.300.000 42,73% 

2 Thù lao nhân sự văn phòng Hội 8.280.000 14,56% 

3 Công tác phí (tàu xe, khách sạn) 2.000.000 3,52% 

4 Văn phòng phẩm, gia hạn tên miền 223.500 0,39% 

5 Hội nghị, hội thảo, họp BCH, họp thành viên 8.256.000 14,52% 

6 Tiếp khách 0  
7 Chi khai trương, thăm bệnh, đám tang… 1.050.000 1,85% 

8 Quà biếu, khen thưởng 12.500.000 21,98% 

9 Chi khác (phí ngân hàng,...) 264.000 0,46% 

 Năm 2018 46.164.000  
1 Các khoản Tài trợ 8.000.000 14,07% 

2 Thù lao nhân sự văn phòng Hội 0 0,00% 

3 Công tác phí (tàu xe, khách sạn) 0 0,00% 

4 Văn phòng phẩm, gia hạn tên miền 400.000 0,70% 

5 Hội nghị, hội thảo, họp BCH, họp thành viên 37.000.000 65,06% 

6 Tiếp khách 0 0,00% 

7 Chi khai trương, thăm bệnh, đám tang… 500.000 0,88% 

8 Quà biếu, khen thưởng 0 0,00% 

9 Chi khác (phí ngân hàng,...) 264.000 0,46% 

 Năm 2019 6.814.000  
1 Các khoản Tài trợ 5.500.000 9,67% 

2 Thù lao nhân sự văn phòng Hội 0  

3 Công tác phí (tàu xe, khách sạn) 0  

4 Văn phỏng phẩm 0  

5 Hội nghị, hội thảo, họp BCH, họp thành viên 300.000 0,53% 

6 Tiếp khách 0  
7 Chi khai trương, thăm bệnh, đám tang… 750.000 1,32% 

8 Quà biếu, khen thưởng 0  
9 Chi khác (phí ngân hàng,...) 264.000 0,46% 

 Năm 2020 1.164.000  
1 Các khoản Tài trợ 500.000 0,88% 



STT Nội dung chi Số tiền (đồng) Tỉ lệ theo năm 

2 Thù lao nhân sự văn phòng Hội 0  

3 Công tác phí (tàu xe, khách sạn) 0  

4 Văn phòng phẩm, gia hạn tên miền 400.000 0,70% 

5 Hội nghị, hội thảo, họp BCH, họp thành viên 0  

6 Tiếp khách 0  

7 Chi khai trương, thăm bệnh, đám tang… 0  

8 Quà biếu, khen thưởng 0  

9 Chi khác (phí ngân hàng,...) 264.000 0,46% 

 Năm 2021 4.364.000  
1 Các khoản Tài trợ 3.500.000 6,15% 

2 Thù lao nhân sự 0  

3 Công tác phí (tàu xe, khách sạn) 0  

4 Văn phòng phẩm, gia hạn tên miền 0  

5 Hội nghị, hội thảo, họp BCH, họp thành viên 0  

6 Tiếp khách 0  

7 Chi khai trương, thăm bệnh, đám tang… 600.000 1,05% 

8 Quà biếu, khen thưởng 0  
9 Chi khác (phí ngân hàng,...) 264.000 0,46% 

 Tổng thu (2017-2021) 115.379.500  
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